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(54) NÚT MẠNG, THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY VÀ PHƯƠNG PHÁP 
ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC THIẾT BỊ NÀY

(57)  Sáng chế đề xuất nút mạng (10) báo hiệu đối với thiết bị truyền thông không dây (14) 
các phần tử tiền mã hóa nào trong sách mã được hạn chế khỏi được sử dụng. Nút mạng 
(10) ở đây tạo ra sự báo hiệu hạn chế tập hợp con của sách mã mà, đối với mỗi trong số 
một hoặc nhiều nhóm của các phần tử tiền mã hóa, cùng hạn chế các phần tử tiền mã hóa 
trong nhóm nhờ hạn chế thành phần nhất định (ví dụ, phần tử tiền mã hóa chùm nhất định) 
mà các phần tử tiền mã hóa trong nhóm có chung. Sự báo hiệu này có thể là, chẳng hạn, sự 
báo hiệu thuộc thuyết không thể biết xếp hạng mà cùng hạn chế các phần tử tiền mã hóa 
trong nhóm mà không quan tâm đến xếp hạng truyền của các phần tử tiền mã hóa. Bất kể, 
nút mạng (10) gửi sự báo hiệu được tạo ra đến thiết bị truyền thông không dây (14). Nút 
mạng (10) báo hiệu đối với thiết bị truyền thông không dây (14) các phần tử tiền mã hóa 
nào trong sách mã được hạn chế khỏi được sử dụng. Đối với mỗi trong số một hoặc nhiều 
nhóm của sách mã nút nhận dạng một hoặc nhiều kết cấu tham chiếu đối với nhóm, trong 
đó mỗi kết cấu tham chiếu là một trong số các kết cấu có thể có khác nhau mà hạn chế các 
nhóm con khác nhau của các phần tử tiền mã hóa trong nhóm khỏi được sử dụng; nhận 
dạng, từ các kết cấu có thể có khác nhau đối với nhóm, kết cấu thực tế để được báo hiệu 
đối với nhóm; và tạo ra sự báo hiệu để chỉ báo kết cấu thực tế đối với nhóm, nhờ tạo ra sự 
báo hiệu như mẫu bit mà độ dài của nó phụ thuộc vào (i) liệu kết cấu thực tế có so khớp 
với một trong số một hoặc nhiều kết cấu tham chiếu và/hoặc (ii) kết cấu tham chiếu nào mà 
kết cấu thực tế so khớp; và gửi sự báo hiệu được tạo ra đến thiết bị truyền thông không dây 
(14).
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